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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Bác Hồ đã từng nói: 
                          “Trẻ em như búp trên cành

                   Biết ăn biết ngủ học hành là ngoan.”

  Đúng vậy đối với trẻ việc học tập là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Học tập giúp trẻ hình thành tri thức, học tập giúp trẻ phát triển tư duy, học tập giúp trẻ biết cách ứng xử, nói năng trong cuộc sống. Trong những năm đầu chập chững đến trường trẻ được tiếp thu kiến thức mới, được học tập, được vui chơi. Đóng vai trò dẫn dắt, hướng dẫn trẻ đó là người thầy. Trước đây việc truyền thụ kiến thức về cơ bản vẫn là thầy nói trò nghe, thầy đọc trò chép. Tuy nhiên, hiện nay chương trình cải cách giáo dục đã đi sâu vào khám phá tâm sinh lí trẻ để đưa ra phương pháp giáo dục tiên tiến có hiệu quả. Việc dạy học theo hướng tích cực được đề cao. Lúc này học sinh không phải là cái bình rỗng để người thầy đổ đầy kiến thức. Học sinh như cây đèn để thầy thắp sáng. Việc đổi mới phương pháp dạy học được tiến hành không chỉ ở một môn học, một bậc học mà ở nhiều bậc học và các phân môn. Một trong những phân môn có sự thay đổi đáng kể ở bậc Tiểu học đó là phân môn Luyện từ và câu.

Luyện từ và câu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng hệ thống hóa vốn từ ngữ cho học sinh. Ngay từ tên gọi của phân môn đã cho ta thấy mục đích của nó. Luyện từ và câu góp phần không nhỏ, ngoài việc củng cố về các mẫu câu và mở rộng vốn từ cho học sinh thì phân môn Luyện từ và câu còn giúp các em làm quen với các một biện pháp tu từ đó là biện pháp tu từ so sánh. Tuy nhiên, trong thực tế đây là một phân môn rất khó đối với cả giáo viên và học sinh. Trong sách giáo khoa Tiếng Việt 2 và Tiếng Việt 3 không có những bài dạy riêng lý thuyết mà chỉ có những bài tập để học sinh thực hành về từ và câu khá phong phú và đa dạng kiểu loại......Nhằm giúp học sinh nhận diện các kiến thức sơ giản chứ không có sự tổng thể về mặt lý thuyết. Trong khi đó ở sách giáo viên hầu như chỉ đưa ra đáp án bài tập, chứ chưa hướng dẫn cách làm thế nào để giáo viên gặp nhiều khó khăn lúng túng trong quá trình vận dụng phương pháp dạy học sao cho kích thích được sự hứng thú, say mê học tập của học sinh

        Luyện từ và câu lớp 3 ngoài nội dung mở rộng vốn từ gắn với các chủ điểm, ôn luyện kiến thức về từ loại, các kiểu câu, dấu câu đã học ở lớp 2 còn làm quen với các biện pháp tu từ (nhân hóa, so sánh). “So sánh” là nội dung dạy học mới được đưa vào chương trình lớp 3 với mục tiêu giúp học sinh:

             - Nhận biết biện pháp so sánh

            - Mục đích, sử dụng biện pháp so sánh

            - Rèn luyện kỹ năng phát hiện và sử dụng biện pháp so sánh

Đây là một nội dung khó, mang tính trừu tượng. Trong khi đó tư duy nhận thức của học sinh lớp 3 là tư duy trực quan cụ thể. Các em có thể nhận diện (tìm) những sự vật được so sánh, hình ảnh so sánh, các vế so sánh, từ chỉ so sánh, đặc điểm so sánh được nói đến trong câu (đoạn văn), thơ hoặc văn bản nhưng mới chỉ cảm nhận một cách chung chung tác dụng của so sánh. Các em sẽ gặp khó khăn khi vận dụng đặt câu (nói, viết) có dùng phép so sánh vì vốn từ còn ít chưa có thói quen và biết cách quan sát, nhận xét sự vật, hiện tượng để tìm ra những đặc điểm gióng nhau. Bởi vậy câu văn của các em chỉ mang nội dung thông báo chứ chưa có sức gợi cảm, gợi tả... Điều đó cùng phần nào lý giải vì sao các bài viết văn thường khô khan, thiếu sức hấp dẫn. Vì vậy, tôi thấy rằng việc tìm ra phương pháp dạy học phù hợp là rất cần thiết và tôi quyết định chọn đề tài: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong môn Tiếng Việt (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). 

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
1. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để giúp học sinh lớp 3 học tốt biện pháp tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
   
- Tìm ra các biện pháp tích cực giúp học sinh học tốt kiểu bài so sánh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3.

III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu:

 
- Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp giúp HS lớp 3 học tốt “Biện pháp tu từ so sánh” trong phân môn Luyện từ và câu. 
- Đối tượng sử dụng đề tài: 32 em học sinh lớp 3A trường Tiểu học Thị trấn Phú Minh
2. Phạm vi và thời gian nghiên cứu. 

- Do điều kiện và thời gian hạn hẹp, tôi chỉ tiến hành nghiên cứu đề tài trong phạm vi chương trình kiến thức sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 mới và đối tượng là học sinh lớp 3A và giáo viên tại trường tiểu học thị trấn Phú Minh nơi tôi đang công tác. 
- Thời gian: Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.
VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
        - Đọc, tham khảo, nghiên cứu tài liệu

        - Quan sát, học sinh và giáo viên khi dạy phân môn luyện từ và        câu trong khi đi dự giờ. 

- Điều tra, khảo sát thực tế 

- Thực nghiệm 

- Thống kê, so sánh đối chiếu

- Kiểm tra, đánh giá.

 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN  
Để giúp học sinh học tốt biện pháp nghệ thuật so sánh giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm được khái niệm cơ bản sau:

- Thế nào là so sánh? So sánh là đối chiếu 2 hay nhiều sự vật, sự việc có nét tương đồng, có dấu hiệu chung nào đó nhằm tăng sức gợi cảm hoặc diễn tả một cách hình ảnh đặc điểm của sự vật, sự việc. 

- Trong thực tế có 2 loại so sánh là so sánh tu từ và so sánh luận lý. So sánh tu từ còn gọi là so sánh hình ảnh, ví dụ:

                        “Ông trăng tròn sáng tỏ

                          Soi rõ sân nhà em

                         Trăng khuya sáng hơn đèn 

                         Ơi ông trăng sáng tỏ.” 

                                               (Trần Đăng Khoa) 

- Mục đích của so sánh tu từ nhằm diễn tả một cách hình ảnh đặc điểm của sự vật, sự việc. Chính do đặc điểm này mà so sánh tu từ mang tính chất khoa chương. 

- So sánh luận lý nhằm mục đích xác lập sự tương đương giữa 2 đối tượng, ví dụ: Thành hát hay như ca sĩ.
Trong quá trình dạy học so sánh, giáo viên cần giúp học sinh phân biệt rõ ràng 2 loại so sánh trên để tránh sự nhầm lẫn khi nhận biết cũng như tạo lập các hình ảnh tu từ trong văn nói cũng như văn viết. 

- So sánh có 2 bình diện đó là so sánh đồng loại và so sánh khác loại 

+ So sánh đồng loại là so sánh giữa người với người, vật với vật, ví dụ:
                                  “Hai bàn tay em

                                   Như hoa đầu cành” 

+ So sánh khác loại là so sánh giữa vật với người, so sánh cái cụ thể với cái trừu tượng, ví dụ: 

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

- Mô hình cấu tạo hoàn chỉnh của phép so sánh gồm 4 yếu tố:

+ Yếu tố 1 là yếu tố được hoặc bị so sánh (tùy theo việc so sánh là tích cực hay tiêu cực). 

+ Yếu tố 2 là từ ngữ chỉ phương diện so sánh 

+ Yếu tố 3 là ngữ chỉ ý so sánh hay còn gọi là từ so sánh 

+ Yếu tố 4 là yếu tố được đưa ra làm chuẩn để so sánh 

Ví dụ:

                          “Đôi mắt long lanh như thủy tinh”

                                 1             2           3         4

Trong thực tế, mô hình cấu tạo nói trên có thể có sự biến đổi. Có nhiều so sánh không đầy đủ cả 4 yếu tố. 

So sánh vắng yếu tố 2 được gọi là so sánh chìm. So sánh chìm khiến cho sự liên tưởng được rộng rãi hơn kích thích sự làm việc của trí tuệ và tình cảm nhiều hơn. Ví dụ: 

        “Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng” 

                   1        3                      4   
So sánh vắng cả 2 yếu tố: yếu tố 2 và yếu tố 3 được gọi là so sánh sử dụng chỗ ngắt giọng và hình thức đối chọi. Ví dụ:
                      “Trường Sơn: trí lớn ông cha” 
                              1                        4 

                       Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào

                              1                      4

Hay: 

                        Máy bay: chim sắt lớn 

                               1                  4

                        Có trái tim động cơ”
Có những trường hợp yếu tố 4 có thể được đảo lên trước yếu tố 1 cùng với từ so sánh: Ví dụ: 

“Giống như những con chim màu vàng, những chiếc lá phong lượn tròn
        3                           4                                                    1
 trên không trung và rơi xuống mặt đất”.

Có rất nhiều từ ngữ được sử dụng làm yếu tố thể hiện quan hệ so sánh như: như, tựa như, là, bao nhiêu, bấy nhiêu, giống, giống như, chẳng khác gì... 

- Có hai kiểu so sánh là so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng (hay còn gọi là so sánh hơn kém). 

So sánh ngang bằng dùng các từ so sánh: như, là, tựa, như thể... Ví dụ: 

“Nhìn từ xa những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây”.

Cũng có khi so sánh ngang bằng không dùng từ so sánh mà dùng dấu câu như dấu hai chấm, dấu gạch ngang, ví dụ: 

                           “Đồng ruộng: vựa thóc thơm

                                                   (Em yêu tổ quốc Việt Nam, - Phạm Hổ) 

Hay:                   Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
                                                    (Trần Đăng Khoa)
Yêu người từ buổi yêu cây

Cây thông - người lính của ngày xa xưa

                                                    (Lục bát biên phòng - Xuân Tùng) 

So sánh không ngang bằng dùng các từ so sánh: hơn, kém, chẳng bằng ...          ví dụ:

“Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.”

             (Trần Quốc Minh)

Hay: 

                                   “Bế cháu ông thủ thỉ 

                                    Cháu khỏe hơn ông nhiều! 

                                    Ông là buổi trời chiều 

                                    Cháu là ngày rạng sáng.”

                                                        (Phạm Cúc) 

So sánh là một biện pháp nghệ thuật có chức năng nhận thức, chức năng biểu cảm - cảm xúc và có cấu tạo đơn giản nên được dùng nhiều trong Tiếng Việt: trong lời nói hàng ngày, trong văn chính luận cũng như trong lời nói nghệ thuật. Cái tài tình của nhà văn, nhà thơ là phát hiện ra được nét giống nhau một cách chính xác, bất ngờ mà người khác không nhận thấy hoặc không để ý đến.

Ví dụ: 

“Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ.”

(Đoàn Giỏi) 

“So sánh” trong chương trình “Luyện từ và câu” lớp 3. Đây là một nội dung mới được đưa vào giảng dạy trong chương trình lớp ba. Các kiến thức được cung cấp cho học sinh thông qua hệ thống bài tập không lý thuyết nên hệ thống dữ liệu được lựa chọn phải thực sự chính xác cho học sinh. Nội dung so sánh được cung cấp cho học sinh thông qua hệ thống 9 bài tập thực hành với mục tiêu cụ thể là: 

+ Học sinh nhận biết biện pháp so sánh (bao gồm hình ảnh so sánh, các kiểu so sánh, ngang bằng, hơn kém) sự vật - sự vật, âm thanh - âm thanh, hoạt động – hoạt động, từ so sánh, phương tiện so sánh trong các bài học trong ngôn từ nói hàng ngày, kể cả lời nói của chính các em.

+ Rèn luyện kỹ năng sử dụng biện pháp so sánh trong giao tiếp.

Như vậy trong “Luyện từ và câu” lớp 3 so sánh bước đầu được đưa vào thông qua sách giáo khoa, qua các ví dụ và bài tập thực hành giúp cho học sinh cảm nhận, gây hứng thú và từ đó tìm ra được kiến thức mới để áp dụng trong nói và viết hàng ngày. 
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Về việc dạy của giáo viên.
Theo quy trình dạy học phân môn Luyện từ và câu, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn cho học sinh nắm kiến thức. Tuy nhiên do thời lượng một tiết có hạn nên giáo viên chưa lồng ghép liên hệ, phân biệt biện pháp tu từ so sánh trong các bài học được. Do đó sau các bài học về so sánh học sinh chỉ nắm được kiến thức một cách riêng biệt. Đôi khi trong dạy học các nội dung này giáo viên có lúc bí từ (hạn chế về vốn từ) khi lấy thêm ví dụ cụ thể ngoài sách giáo khoa để giúp học sinh phân biệt biện pháp tu từ so sánh với các mạch kiến thức khác.

2. Về việc học biện pháp tu từ so sánh của học sinh

Khả năng tư duy của học sinh còn dừng lại ở mức độ tư duy đơn giản, trực quan, vốn kiến thức văn học của học sinh rất ít ỏi nên việc cảm thụ nghệ thuật tu từ so sánh còn hạn chế.

Một thực tế cho thấy khi học và làm bài tập về so sánh tu từ học sinh tiếp thu và làm bài tập nhanh hơn về so sánh lý luận, có lẽ bởi so sánh lý luận trừu tượng hơn so sánh tu từ.

Đặc biệt khi làm bài tập biện pháp tu từ so sánh thì đa số học sinh lúng túng và làm bài tập chưa đạt yêu cầu. Các em chưa nắm được yêu cầu cơ bản như: cách nhận diện sự vật, nhận diện về đặc điểm của sự vật được đem ra so sánh, từ thể hiện sự so sánh sao cho phù hợp. 

Để kiểm tra khả năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh tôi đã cho học sinh lớp 3A làm bài tập sau.

Đề bài hảo sát:
           [image: image14.png]



	Tổng số
học sinh
	Số học sinh
trả lời đúng
	Số học sinh
trả lời sai
	Số học sinh
không trả lời được

	Lớp 3A
32 em
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	
	5
	15,6
	17
	53,1
	10
	31,3


Kết quả trên cho thấy chỉ có 5 em trả lời đúng, 17 em chưa xác định được các hình ảnh so sánh, còn 10 em không hiểu gì.

Đứng trước thực trạng trên, bản thân tôi rất trăn trở. Làm thế nào để giúp học sinh có thể nhận biết được biện pháp so sánh trong quá trình học tập. Bản thân tôi đã đưa ra một số biện pháp để giúp các em nhận biết được biện pháp so sánh như sau:
III. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Biện pháp 1: Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa:
Tiếng việt 3 sách Kết nối tri thức mỗi tuần gồm 7 tiết. Trong đó, có một tiết dành cho phần Luyện tập từ và câu.
Tên gọi Luyện từ và câu thể hiện nhận thức mới của nhà soạn thảo chương trình về nhiệm vụ và đặc trưng dạy Tiếng Việt ở tiểu học; chú trọng thực hành luyện tập hơn là lý thuyết.  Ở tiết Luyện từ và câu giúp học sinh mở rộng và phát triển làm phong phú đa dạng hóa vốn từ mỗi cá nhân. Đồng thời giúp các em hiểu và nắm được nghĩa của từ nhằm chính xác hóa vốn từ. Trên cơ sở đó, các em có thể quản lý và phân loại vốn từ theo hệ thống. Rèn luyện cho các em sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, tích cực hóa vốn từ, hình thành các kỹ năng ngôn ngữ. 

Phần Luyện từ và câu trong môn Tiếng Việt không chỉ cung cấp cho học sinh một số vốn từ đa dạng, phong phú mà còn giúp học sinh có kỹ năng sử dụng từ ngữ một cách thành thạo đạt hiệu quả cao trong hoạt động giao tiếp hàng ngày. Ngoài ra, tiết Luyện từ và câu cũng bước đầu cung cấp cho học sinh một số kỹ năng sơ giản về từ vựng, ngữ pháp Tiếng Việt. 

Các mục tiêu về “so sánh” được thực hiện trong 4 tiết dải ở tuần 13, 17, 21, 27, 28 của 2 học kì với 10 bài tập khác nhau. Nội dung “so sánh” được dạy kèm với các nội dung khác. Các bài dạy đều kết hợp với các nội dung khác như: 

So sánh được dạy cùng nội dung Mở rộng vốn từ về bạn trong nhà.
So sánh được dạy cùng nội dung Mở rộng vốn từ về thành thị, nông thôn. 

So sánh được dạy cùng nội dung Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
So sánh được dạy cùng nội dung Từ ngữ có nghĩa giống nhau.
Riêng tuần 27 bài tập so sánh có trong nội dung ôn tập giữa học kì II.

2. Hướng dẫn học sinh cách học từng mạch kiến thức về so sánh thông qua các bài tập cụ thể

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 3 không trực tiếp giới thiệu khái niệm so sánh (với tư cách là một biện pháp tu từ) cho học sinh, mà thông qua hàng loạt bài tập, dần dần hình thành ở học sinh khái niệm này. Hình thức bài tập thường là nêu câu văn, câu thơ, đoạn văn trong đó có sử dụng biện pháp tu từ so sánh; yêu cầu học sinh chỉ ra các hình ảnh so sánh, các sự vật được so sánh với nhau trong câu văn, câu thơ, đoạn văn ấy. Chính vì thế, tôi đã hướng dẫn học sinh nhận biết biện pháp tu từ so sánh thông qua các bài tập cụ thể.

      Dưới đây tôi xin trình bày cách phân loại các dạng bài đó: 

+ Các dạng bài tập trong nội dung dạy học so sánh.

Khi phân loại bài tập cần dựa trên các tiêu chí khác nhau. Qua khảo sát hệ thống bài tập SGK, căn cứ vào mục đích của bài tập và đặc điểm hoạt động của học sinh khi làm bài tập, chúng tôi chia các bài tập trong nội dung dạy học “so sánh” thành 3 dạng cơ bản sau:

[image: image1.png]3. Tim hinh dnh so sanh trong cac doan tho dudi day va néu tdac dung
clia né.

@ Cau cao cao mai @ San nha em sdang qua
Tau vuon gitia troi Nh& dnh trang sdng ngoi
Nhu tay xoé rong Trang tron nhu cdi dia
Hing lan mua roi. Lo limg ma khong roi.
(Ngd Viét Dinh) (Nhugc Thuy — Phuong Hoa)

® Suong trdng vién quanh ndi @ Mot hom mat dat

Nhu mét chiéc khan bong Moc |én cdi cay
O, nai ngt ludi khang! Cai cay bé nhd
Gi® méi dang rda mat. La mém nhu may.

(Thanh Hao) (Lam Thi My Da)




- Các dạng bài tập trong nội dung dạy học so sánh

*Bài tập nhận diện phân tích:
 Đây là dạng bài tập yêu cầu học sinh dựa trên ngữ liệu đã cho sẵn, phải xác định được hiện tượng ngôn ngữ đang quan tâm giữa các hiện tượng ngôn ngữ khác. Cụ thể là học sinh nhận biết được “phép so sánh”, các sự vật sự việc được so sánh, các từ ngữ, hình ảnh được sử dụng để so sánh. Đồng thời chỉ ra được sự giống nhau giữa các sự vật, sự việc được “so sánh” với nhau cũng được mục đích của sự việc được so sánh đó. 
Ví dụ:
1. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ dưới đây.
 a. Thân dừa bạc phếch tháng năm 

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao 

Đêm hè hoa nở như sao 

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh .

                                                               (Trần Đăng Khoa) 
2. Tìm những hình ảnh so sánh trong câu thơ và câu văn dưới đây:

  a. Mắt hiền sáng tựa vì sao 

     Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.

                                (Thanh Hải) 

b. Em yêu nhà em 

 Hàng xoan trước ngõ 

Hoa xao xuyến nở 

Như mây từng chùm. 

                                (Tô Hoài)

c. Mùa đông

 Trời là cái tủ ướp lạnh

Mùa hè 

Trời là cái bếp lò nung. 

d. Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát   vàng.

                                                                (Đất nước ngàn năm) 

3. Tìm những hình ảnh so sánh sự vật với con người trong câu thơ dưới đây:
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(Thanh Hao) (Lam Thi My Da)




                         (Bài 3 trang 109 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1)

                    [image: image3.png]2.Doc doagn van dudi day va tra 16i cau héi.

Nha Thuy & ngay duéi thuyén. Con séng than yéu, noi cé “nha” clia
Thuy dy, la séng Héng. Long séng m& ménh méng, qudng chdy qua
Ha Noi cang ménh mang hon. Mi cdnh buém ndi trén dong séng,
nom c& nhu I mot con buém nhé. Lic ndng ing may héng, nudc séng
nhdp nhdy nhu sao bay.

(Theo Phong Thu)
— Canh buém trén séng dugc so sanh véi su vat ndo?
— Nudc séng nhdp nhdy dugc vi véi survat ndo?




                       (Bài 2 trang 109 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1)
4. Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, văn dưới dây.
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Vao nam hoc méi, b thudng cho hai anh em
61 mot cdil déng hé bdo thure, vé bang nhua mau
tréing. BS vain day c6t, xoay xoay cdi kim, lap tac
déng hé reo len vang nha. Dng hé nha t6i c6
tiéng chudng reo “dc” that, vang va trong nhu
dé co gdy sau dem mua. D biet I t6i khong
c6 dén, hai cdi kim clia né ¢ sang loé 1én nhu
dom dom. Sut thang ngdy, déng hé i ta ti tach,
cham chi chay réit déu, rdt dang. N6 nhéc nhér
anh em ti gi ngd, gior choi, gio an, giorhoc.
(Theo Via Ta Nam)





                Bài tập 1 – trang 29 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2
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1.Doc doan van dudi day va trd 16i cau hoi.
T xa nhin lai, cdy gao sing siing nhu mot thap dén khéng 16.
Hang ngan béng hoa Ia hang ngan ngon Ita héng tuoi. Hang ngan
bup ndn 1a hang ngdn anh nén trong xanh.
a. Nhiing sy vat ndo dugc so sdnh véi nhau?
b. Chung duoc so sanh véi nhau & dac diém gi?

c. Theo em, cau van chta hinh &nh so sanh cé gi hay?




              a.  Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. 

              b.  hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.

              c.  hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.
5. Đọc bài thơ dưới đây và thực hiện yêu cầu
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Trang oi... trdau dén?

Hay tircanh ing xa
Tréing héng nhu qud chin Trang oi... tr dau dén?
Ling lo lén trusc nha. Hay trmot san choi

“ Trang bay nhuqua béng
Tvang:n... trdau dén-? Ban ndo dé lén trdi.
i (Trén Dang Khoa)
Trang trén nhu mét ca

Chéng bao giér chép mi.




 a. Trong bài thơ, trăng được so sánh với những gì?
  b. Em thích hình ảnh so sánh nào nhất? Vì sao?
*Bài tập cấu trúc:
Là dạng bài tập yêu cầu học sinh tạo lập các hình ảnh, các câu văn, thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh dựa trên ngữ liệu có sẵn hoặc một phần do học sinh phải tự tạo lập. 
Ví dụ: 
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madu séc,...). Dat cau so sanh cdc sy vat dé véi nhau.
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* Bài tập sáng tạo:

- Nội dung dạy học được trình bày một cách có hệ thống, đảm bảo tính chính xác về ngôn ngữ cũng như về nội dung khoa học. Các bài tập được sắp xếp đi từ dễ đến khó, với số lượng vừa phải, giúp học sinh từng bước hình thành các khái niệm, biểu tượng ban đầu sau đó củng cố và mở rộng kiến thức. Trong tiết đầu tiên, bài tập chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện, phân tích sau đó mới đưa ra các bài tập cấu trúc. Bài tập vận dụng sáng tạo được đưa ra tuần 28.

Nhìn vào sự phân loại và thống kê bài tập, ta thấy sự chênh lệch đáng kể về số lượng giữa các dạng bài tập. Các bài tập chủ yếu là bài tập nhận diện, phân tích. Số lượng bài tập cấu trúc còn ít và đặc biệt là bài tập vận dụng sáng tạo mới chỉ có 1 bài. Do đó nên bổ sung thêm các bài tập vận dụng và đưa ra sớm hơn, đan xen với các bài tập khác để học sinh được rèn luyện kỹ hơn, sử dụng nhiều hơn, thành thạo hơn. 

So sánh là một nội dung kiến thức khó và mới được đưa vào giảng dạy trong chương trình lớp 3, hệ thống kiến thức lại được hình thành thông qua hệ thống bài tập nên bài tập đầu tiên chiếm vị trí quan trọng, nó đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo hứng thú học tập của các em đối với nội dung kiến thức mới đó. Sách giáo khoa đã rất thành công khi xây dựng bài tập đầu tiên này. 

Bên cạnh đó, hệ thống ngữ liệu được sử dụng trong nội dung dạy học so sánh phong phú và tiêu biểu. Quán triệt tinh thần đổi mới của chương trình; ngữ điệu đưa ra phải phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại và phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học, ta thấy ngữ liệu được sử dụng trong phần này khá phong phú. 

Sách giáo khoa cần chú ý đến tính đa dạng của bài tập để tránh sự đơn điệu, nhàm chán, đồng thời hình thành cách nói, cách nghĩ, cách làm mềm dẻo, linh hoạt ở học sinh. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy hệ thống bài tập còn nghèo nàn, chưa đa dạng và phong phú. Các bài tập chủ yếu là rèn lỹ năng nhận diện, phân tích là kỹ năng thấp nhất học sinh cần có. Dạng bài tập sáng tạo phát huy khả năng của học sinh thì chỉ có 1 bài, tỷ lệ chênh lệch như vậy là chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt. 
3. Giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học hợp lý:

Các kiến thức trong phân môn Luyện từ và câu nói chung trong dạy học kiểu bài “so sánh” nói riêng được cung cấp qua hệ thống bài tập nên áp dụng nguyên tắc trực quan trong quá trình dạy học là hết sức cần thiết. Với mỗi bài tập, giáo viên có thể chép sẵn ngữ liệu hoặc đáp án ra bảng phụ trước khi bước vào giờ học và sử dung bảng phụ hợp lý với tiến trình giờ học. Sau khi đã yêu cầu học sinh làm bài tập cá nhân hoặc theo nhóm. Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng chữa trực tiếp. Giáo viên có thể dùng giấy khổ to để ghi lại nội dung bài tập, nếu bảng phụ không đủ. Tương tự như bảng phụ và giấy khổ to, các bảng giấy hoặc thẻ từ ghi sẵn ngữ liệu cũng là những đồ dùng dạy học hiệu quả, nên được sử dụng linh hoạt trong giờ luyện từ và câu. Đặc biệt ngày nay công nghệ thông tin đang phát triển, chúng ta có thể áp dụng trong dạy kiểu bài “so sánh” bằng cách đưa ra các hình ảnh động để học sinh cảm nhận rõ sự giống và khác nhau giữa các sự vật với sự vật. Từ đó các em sẽ dễ dàng so sánh sự vật một cách chính xác, chắc chắn giờ học sẽ sinh động và hiệu quả. Tuy nhiên giáo viên cần phải biết sử dụng khéo léo hợp lý đố với từng bài tập không quá lạm dụng hình ảnh. 

Ngoài ra trong quá trình dạy học, giáo viên có thể thiết kế và sử dụng phiếu bài tập nhằm thay đổi hình thức tổ chức dạy học, tạo hứng thú cho các em trong giờ học. 

Chẳng hạn, giáo viên có thể thiết kế phiếu bài tập cho tiết Luyện từ và câu. Tuần17 (SGK bộ Kết nối - tr142 tập 1) như sau:

Phiếu học tập

Bài 1: Đọc nội dung bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 142 rồi hoàn thành bảng sau: 

	Âm thanh được 
so sánh
	Đặc điểm so sánh
	Từ so sánh
	Âm thanh dùng để so sánh

	
	
	
	


Trong các giờ Luyện từ và câu giáo viên có thể sử dụng nhiều đồ dùng dạy học khác nhau để giờ học sinh động hấp dẫn không tẻ nhạt. Giáo viên phải biết phối hợp sử dụng các đồ dùng dạy học một cách linh hoạt. Có như vậy hiệu quả giờ học mới được như mong muốn. 

- Giáo viên cần nắm vững và tích cực vận dụng đổi mới phương pháp dạy học khi dạy luyện từ và câu; Để học sinh tự thực hành luyện tập làm các bài tập để làm quen khám phá kiến thức. Cuối bài, giáo viên có thể tóm lưu ý (chốt kiến thức) thật ngắn gọn để học sinh nắm chắc bài. 

VD: Bài luyện từ và câu. 

Sau khi học sinh luyện tập tìm được các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau:

  
     a.             Trẻ em như búp trên cành

                     Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan
                                                                (Hồ Chí Minh)
               b.
             Ngôi nhà như trẻ nhỏ

                                  Lớn lên với trời xanh                 
                                                              (Đồng Xuân Lan)
               c.                 Cây pơ-mu đầu dốc

                                   Im như người lính canh

                                   Ngựa tuần tra biên giới

                                   Dừng đỉnh đèo hí vang     
                                                               (Nguyễn Thái Vận)
                d.               Bà như quả ngọt chín rồi

                       Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng.

                                                               (Võ Thanh An)
Giáo viên cho các em bước đầu cảm nhận thấy trong mỗi hình ảnh so sánh các sự vật được so sánh với nhau đều có những nét tương đồng (đặc điểm giống nhau) chẳng hạn: (Đưa hình ảnh thực búp non trên cành). 
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Trẻ em" giống như "búp trên cành". Vì đều là những sự vật còn tươi non đang phát triển đầy sức sống, chứa chan niềm hy vọng.

Cây pơ- mu cao lơn đứng hiên ngang như người lính dũng cảm đứng canh gác giữa bầu trời.
[image: image13.jpg]



 
“ Bà” sống đã lâu, tuổi đã cao giống như "quả ngọt chín rồi" đều phát triển đến độ già dặn có giá trị cao, có ích lợi cho cuộc đời, đáng nâng niu và trân trọng.

Ở bài tập 2 sau khi các em tìm được các từ chỉ sự vật so sánh trong những câu trên: tựa, là như (có thể thay bằng những từ khác: tựa như, giống như, y như)

· Giáo viên có thể chốt bài:

+ Trong mỗi hình ảnh so sánh trên thường có mấy sự vật được so sánh với nhau

+ Các sự vật được so sánh có những đặc điểm như thế nào với nhau? (ngang bằng, giống nhau)

Để thực hiện sự so sánh ngang bằng (giống nhau) ta thường dùng những từ chỉ sự so sánh nào? (là, tựa, như, tựa như...)

- Giáo viên cần nắm chắc vững mức độ nội dung của cả chương trình và từng bài để tránh dạy quá cao hoặc hạ thấp sap với chương trình.

Nội dung dạy học về so sánh giải ở các tuần 13, 17, 21, 28 nhưng mỗi bài chỉ dạy một nội dung nhỏ.

Ví dụ:

Tuần 13: Học sinh bước đầu làm quen với biện pháp tu từ so sánh (xác định những từ chỉ sự vật so sánh trong câu, thơ để nhận diện biện pháp so sánh, hình ảnh so sánh).
Tuần 17:  Học sinh xác định được các hình ảnh so sánh trong câu thơ, văn. Nhận biết từ chỉ sự so sánh (ngang bằng) trong những câu đó, biết thêm kiểu so sánh âm thanh với âm thanh.

Tuần 21: Học sinh nhận diện và nêu tác dụng của biện pháp so sánh, biết đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh....

Tuần 28: Học sinh đặt được câu có hình ảnh so sánh .... Nắm được yêu cầu trên, mỗi giáo viên cần căn cứ vào đối tượng cụ thể của học sinh mình để dạy giúp các em nắm kiến thức trọng tâm hoặc có thể mở rộng nâng cao thêm với học sinh khá giỏi.

VD: Ở tuần 13 sau khi chốt kiến thức cơ bản, giáo viên có thể hỏi thêm: cách so sánh sự vật này với sự vật khác như vậy có tác dụng gì? (nhằm làm thêm vẻ đẹp của sự vật được nói tới........)
4. Giáo viên lựa chọn phương pháp dạy:
Có nhiều phương pháp để dạy luyện từ và câu lớp 3. Tuy nhiên, khi dạy nội dung so sánh ta thường hay sử dụng 2 phương pháp cơ bản: Phương pháp trực quan và và phương pháp giảng giải. Trong các bài tập của sách Tiếng Việt 3 các câu văn, thơ trích dẫn đều thuộc loại so sánh tu từ (so sánh hình ảnh) nhằm diễn tả một cách có hình ảnh đặc điểm của sự vật sự việc. Trong khi đó tư duy của trẻ tiểu học là tư duy trực quan cụ thể. Có em chưa hề nhìn thấy cánh diều, có em sẽ khó khăn khi liên tưởng (dấu hỏi) với “Vành tai nhỏ” hoặc “Những chùm dừa” với hình ảnh “đàn lợn con” nằm quây quanh bụng mẹ. Bởi vậy, trực quan tranh hoặc hình ảnh động về cánh diều, vành tai hay cây dừa sai quả.... sẽ góp phần đắc lực giúp các em dễ dàng nhận thấy các hình ảnh so sánh đó thật chính xác, sinh động và gợi tả.......
Ví dụ: Ở tuần 21 bài tập 3, yêu cầu học sinh quan sát tranh, tìm những sự vật có đặc điểm giống nhau (hình dạng, màu sắc, ...). Đặt câu so sánh các sự vật đó với nhau. 
Lúc này giáo viên có thể chiếu các hình ảnh trực quan giúp học sinh dễ liên tưởng và hoàn thành nội dung yêu cầu bài tập.

Tuy nhiên có những hình ảnh so sánh không thể dùng trực quan để giảng giải, vì nó thuộc kiểu so sánh khác loại (so sánh cái cụ thể với cái trừu tượng)

VD: 
+ 
Công cha cao hơn núi
                       Nghĩa mẹ dài hơn sông

         
+ 
 Đêm nay con ngủ giấc tròn

           
      Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Khi đó giáo viên phải dùng phương pháp giảng giải, mô tả để học sinh phát huy tư duy trừu tượng của mình, để hình dung tưởng tượng ra đặc điểm giống nhau giữa cái cụ thể và trừu tượng ấy (ý nói công ơn sinh thành nuôi dưỡng dạy bảo của cha giành cho con như biển nước biển không bao giờ vơi cạn).

Hoặc: Hình bóng mẹ, tình cảm của mẹ luôn là nguồn động viên an ủi con, là ngọn gió lành thổi mát tâm hồn con đến cuộc đời. Tuy nhiên, để giờ học sinh động, GV cần linh hoạt phối hợp cả 2 phương pháp trên và các phương pháp khác như phương pháp vấn đáp, phương pháp tự giải quyết vấn đề, phương pháp tự học…
Phương pháp tự học là một trong những phương pháp nằm trong mô hình trường học mới phát huy năng lực học tập tích cực của học sinh. Giáo viên nên áp dụng phương pháp này khi dạy kiểu bài so sánh trong tiếng việt lớp 3.
Ví dụ: Ở tuần 21 có 4 bài tập. Trong đó có bài 1, bài 2, bài 3 có liên quan đến biện pháp tu từ so sánh. Thay vì giáo viên hướng dẫn cho học sinh làm từng bài tập thì giáo viên nên tổ chức cho các em bằng các lệnh:
+ Đọc yêu cầu bài 1, 2 và xác định yêu cầu của bài tập.

+ Cho học sinh làm mẫu

+ Học sinh thảo luận nhóm 4, bàn bạc để tìm câu trả lời đúng.

+ Giáo viên kết luận và chốt ý kiến đúng.
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Học sinh thảo luận nhóm 4 làm bài tập

Học sinh lớp 3A trong tiết học Luyện từ và câu thực hiện phương pháp tự học. Sử dụng phươg pháp dạy học hợp lí sẽ giúp học sinh không bị nhàm chán khi học tiếng việt. Từ đó giúp các em hiểu bài.

5. Đa dạng hóa hệ thống bài tập:

Khi xây dựng hệ thống bài tập, GV cần phải chú ý đến tính mục đích của bài tập. Căn cứ vào mục đích, có thể xây dựng một số bài tập như sau:

Dạng 1: Tìm các sự vật được so sánh trong câu văn, câu thơ

Ví dụ 1: Bài 2 trang 109 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

[image: image10.png]2.Doc doan van dudi day va tra 16i cau hoi.
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nom ct nhu Ia mét con buém nhé. Lic ndng ting may héng, nudc song
nhdp nhdy nhu sao bay.
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~ Canh buém trén sdng dugc so sGnh véi su vat nao?
~ Nudc song nhdp nhdy duoc vi véi survat ndo?




Đối với bài tập này giáo viên yêu cầu học sinh tự làm bài tập, tìm các sự vật được so sánh.

       Sau khi học sinh đã tìm được các sự vật được so sánh trong từng câu theo ý hiểu, giáo viên nhận xét đưa ra kết luận: 

             - Cánh buồm trên sông được so sánh với một con bướm nhỏ

             - Nước sông nhấp nháy được so sánh với sao bay

Ví dụ 2: Bài 1 trang 110 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
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Ví dụ 3: Tìm các sự vật được so sánh trong các câu dưới đây. Các sự vật này có điểm gì giống nhau:

                          a.         Sương trắng viền quanh núi

                                      Như một chiếc khăn bông.

                                                                               (Thanh Hào)
                          b.          Lịch đếm từng ngày các con lớn lên

                                       Bố mẹ già đi ông bà già nữa

                                       Năm tháng bay như cánh chim qua cửa 

                                       Vội vàng lên con đừng để muộn điều gì.                  

                                                                             (Nguyễn Hoàng Sơn)
                           c.         Sáng sáng đầu ngọn gió

  

                  Những giọt sương treo mình

                                       Nhìn như một thứ quả

                                       Trong suốt và long lanh.

                                                                           (Phạm Hổ)
d) Từng chùm khế lúc lỉu trên cành, ẩn hiện qua vòm lá xanh như những cái đèn lồng nhỏ xinh.

Đối với bài tập này giáo viên yêu cầu học sinh tự làm bài tập, tìm các sự vật được so sánh.

Sau khi học sinh đã tìm được các sự vật được so sánh trong từng câu theo ý hiểu, giáo viên nhận xét đưa ra kết luận: 

Sự vật được so sánh với nhau trong các câu là:

a) Sương trắng (viền quanh núi) / chiếc khăn bông
b) Năm tháng (bay) / cánh chim (qua cửa) 

c) giọt sương   / quả
d) chùm khế / cái đèn lồng
Giáo viên có thể hỏi thêm học sinh về từ so sánh; điểm giống nhau của các sự vật được so sánh để khắc sâu kiến thức.

Dạng 2: Tìm các hình ảnh được so sánh trong câu văn, câu thơ

Bài tập: Gạch dưới các hình ảnh được so sánh trong câu văn, câu thơ dưới đây. Trong những hình ảnh này em thích hình ảnh nào? Vì sao?

a) Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ đấy thuyền đi đến chốn, về đến nơi.

b) Công cha bằng bể, công mẹ bằng trời.

c) Trông trống mới oai vệ làm sao! Thân trống tròn trùng trục như cái chum sơn đỏ. Bụng trống phình ra, hai đầu khum lại.

d) Dưới ánh nắng chói chang, hàng ngàn lá cọ xòe ra như vầng mặt trời rực rỡ.

Trước hết giáo viên hướng dẫn các em gạch dưới các hình ảnh so sánh trong từng câu. Sau đó chọn hình ảnh em thích và nói rõ vì sao em thích.

- Các hình ảnh so sánh:

a) Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ
b) Công cha bằng bể, công mẹ bằng trời
c) Thân trống tròn trùng trục như cái chum sơn đỏ
d) lá cọ xòe ra như vầng mặt trời rực rỡ.

Phần chọn hình ảnh em thích thì tùy vào ý kiến của mỗi em mà giáo viên có cách hướng dẫn cụ thể.

Dạng 3: Viết tiếp vào chỗ chấm để tạo thành câu có các hình ảnh so sánh

Ví dụ 1: Bài 3 trang 85 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2
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Ở bài tập này giáo viên hướng dẫn học sinh: muốn tìm được từ ngữ thích hợp để đặt câu so sánh, ở từng trường hợp, em xem nội dung ngữ cảnh cho sẵn, dựa vào ngữ cảnh cho sẵn để tìm từ ngữ cần điền.

Chẳng hạn:

         - Vào mùa lúa chín, cánh đồng quê tôi như một biển lúa vàng dập dìu. 

         - Mỗi độ thu về, dòng sông trôi chậm, lả lướt như một áng tóc mây.

Ví dụ 2: Viết tiếp vào chỗ chấm để tạo thành câu có các hình ảnh so sánh.

  a) Giờ ra chơi, sân trường ồn ào như .....................................................

  b) Trưa hè, mặt hồ sáng lóa như ............................................................

  c) Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời như ...............................

  d) Tiếng ve đồng loạt cất lên như ...................................................

Ở bài tập này giáo viên hướng dẫn học sinh: muốn tìm được từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống, ở từng trường hợp, em đọc kỹ từng từ ngữ cho sẵn, dựa vào nội dung các từ ngữ cho sẵn để tìm từ ngữ cần điền.

Chẳng hạn:

  a) Giờ ra chơi, sân trường ồn ào như ong vỡ tổ.

  b) Trưa hè, mặt hồ sáng lóa như một tấm gương lớn.

  c) Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời như cánh diều đang bay.

  d) Tiếng ve đồng loạt cất lên như một dàn đông ca.

Ví dụ 3: Trong bài thơ Quê hương của Đỗ Trung Quân có một số hình ảnh so sánh như:

- Quê hương là chùm khế ngọt.

- Quê hương là đường đi học.

- Quê hương là con diều biếc.

- Quê hương là đêm trăng tỏ.

- Quê hương là bàn tay mẹ

  Dịu dàng hái lá mồng tơi.

- Quê hương là dòng sữa mẹ

  Thơm thơm giọt xuống bên nôi.

- Quê hương là con đò nhỏ

  Êm đềm khua nước ven sông.

Dựa vào cách so sánh trên, em tìm thêm một số hình ảnh so sánh khác bằng cách tìm từ ngữ điền vào chỗ trống dưới đây: 

- Quê hương là ..........................................

- Quê hương là ..........................................

- Quê hương là ..........................................

Ở dạng bài tập này, giáo viên giảng cho học sinh hiểu có rất nhiều cách “định nghĩa” về quê hương, đồng thời là cách nói so sánh giàu hình ảnh. Dựa vào cách nói của nhà thơ Đỗ Trung Quân, em có thể tìm thêm từ ngữ để điền vào chỗ trống tạo ra sự so sánh. Ví dụ:

- Quê hương là tiếng hát ru của mẹ.
- Quê hương là lời kể chuyện ngày xửa ngày xưa của bà.
- Quê hương là những năm tháng tuổi thơ tràn đầy kỉ niệm.

- Quê hương là cây đa, giếng nước mái đình.

- Quê hương là dòng sông, con đò, là bờ tre, giếng nước.

Ví dụ 4: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo ra hình ảnh so sánh.

- đẹp như ...........................                   - cao như ..........................

- trắng như ........................                   - đen như ..............................

- nhanh như ......................                   - xanh như ..........................

- chậm như ........................

Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm các câu thành ngữ mà ông bà ta hay nói. Ví dụ: đẹp như Tiên; xanh như tàu lá.... Đây chính là các hình ảnh so sánh quen thuộc trong cuộc sống.

Dạng 4: Viết lại câu văn cho sinh động, gợi cảm bằng cách sử dụng các hình ảnh so sánh

Bài tập: Viết lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm bằng cách sử dụng các hình ảnh so sánh.

a) Mặt trời mới mọc đỏ ối.

b) Con sông quê em quanh co, uốn khúc.

c) Mặt biển phẳng lặng rộng mênh mông.

d) Tiếng mưa rơi ầm ầm, xáo động cả một vùng quê yên bình.

           Đây là dạng bài tập khó cần có trí tưởng tượng, liên tưởng tốt và có vốn từ ngữ phong phú mới có thể làm được. Vì vậy giáo viên hướng dẫn, gợi mở cho học sinh đọc kĩ các các câu đã cho, từ nội dung của câu văn cho sẵn, em hãy liên tưởng, tưởng tượng, tìm các hình ảnh so sánh tương đồng, tạo ra câu văn sinh động, gợi cảm.

    Ví dụ:

a) Mặt trời mới mọc như một quả cầu lửa đỏ ối.

b) Con sông quê em quanh co, uốn khúc như một con trăn lớn đang trườn ra phía biển.
c) Mặt biển phẳng lặng rộng mênh mông như một tấm thảm khổng lồ.

d) Tiếng mưa rơi ầm ầm như thác đổ, xáo động cả một vùng quê yên bình.

6. Tổng hợp một số bài tập về so sánh trong cuộc sống để HS được luyện tập và vận dụng nhiều hơn.
 Bản thân tôi cũng thường xuyên tìm tòi, tích lũy một số kiến thức về các kiểu so sánh thông qua một số bài tập sau:

Bài 1: Trong khổ thơ dưới đây, tác giả đã so sánh hai sự vật nào với nhau? Hai sự vật đó giống nhau ở chỗ nào? Từ so sánh được dùng ở đây là từ gì?   

 a)            

 Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm

      

 Ông rằng: trăng tựa con thuyền cong mui

 Bà nhìn: như hạt cau phơi

          

Cháu cười: quả chuối vàng tươi trong vườn

  


Bố nhớ khi vượt Trường Sơn

        

Trăng như cánh võng chập chờn trong mây.

                                                            Lê Hồng Thiện
  b)                  Thân dừa bạc phếch tháng năm

                   Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao

                                                        Trần Đăng Khoa
 c)           Hay biển xanh diệu kì

               Trăng tròn như mắt cá

               Chẳng bao giờ chớp mi.

                                                                   Trần Đăng Khoa
d)                                      Bà em ở làng quê

                                  Lưng còng như dấu hỏi

                                                                  Phạm Đông Hưng
Bài 2: Gạch dưới các hình ảnh được so sánh trong các câu thành ngữ sau:

- Hiền như Bụt.

- Lành như Bụt.

- Cao như núi.

- Xấu như ma.

- Dài như sông.

- Gầy như que củi.

- Đen như củ súng.

- Xanh như tàu lá.

- Vàng như nghệ.

- Trắng như trứng gà bóc.

- Nhanh như chớp.

- Nhanh như điện.

- Chậm như rùa.

- Chậm như sên.

Bài 3: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong từng câu dưới đây để tạo ra hình ảnh so sánh.

a) Ở chân trời phía đông, mặt trời mới mọc đỏ như ......................................

b) Đêm trung thu, mặt trăng tròn vành vạnh như ........................................

c) Dòng sông mùa lũ cuồn cuộn chảy như .....................................................

Bài 4: Gạch dưới những từ ngữ chỉ sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu dưới đây:

a) Giữa mùa hè, mặt sông giống như tấm gương khổng lồ.

b) Mùa đông, lá bàng như tấm thiệp màu đỏ báo tin mùa xuân sắp đến.

IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, VỚI BẢN THÂN, ĐỒNG NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG.

Việc học các nội dung về biện pháp tu từ so sánh thực sự không đơn giản, nhất là phân biệt được các kiểu so sánh. Trong quá trình giảng dạy, để cho học sinh hiểu bài và nắm được kiến thức, bản thân tôi cũng đã cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và lựa chọn những phương pháp dạy học có hiệu quả. Việc đưa ra một số biện pháp để giúp học sinh rèn kĩ năng nhận biết và học tốt biện pháp tu từ so sánh là một thử nghiệm của bản thân tôi trong quá trình dạy học. Tuy kết quả chưa thực sự cao, song so với chất lượng học sinh học nội dung này ở năm học trước cũng đã có sự chuyển biến.

Tôi ra đề kiểm tra với các bài tập sau:

Bài 1: Tìm các hình ảnh được so sánh trong các câu thơ, câu văn sau:

a.        Nắng vườn trưa mênh mông

           Bướm bay như lời hát

b. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.

c.          Màu xanh tuổi thiếu niên

             Suốt đời tươi thắm mãi

             Như lời ru vời vợi

             Chẳng bao giờ cách xa.

Bài 2: Tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong các câu dưới đây rồi ghi vào bảng.

a) Tiếng gió hú gọi nhau trên nóc những mái nhà cổ kính như tiếng gọi thiết tha của một chú chim lạc mẹ.

b) Tiếng gió vi vu như tiếng đàn từ xa vọng lại.

c) Tiếng hát lảnh lót vút bay cao như tiếng hót của chim họa mi.

	Câu
	Âm thanh thứ nhất
	Từ so sánh
	Âm thanh thứ hai

	
	
	
	


Bài 3: Đọc đoạn văn sau rồi gạch dưới những câu văn có hình ảnh so sánh:

 
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng.

Bài 4: Viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu có hình ảnh so sánh.

a) Cánh đồng lúa mênh mông như, …..

b) Tiếng gió thổi vi vu như ….

c) Giờ ra chơi, học sinh ùa ra như ….
Thực tế cho thấy việc áp dụng linh hoạt các biện pháp nêu trên kết quả phân môn Luyện từ và câu của lớp thể hiện qua bảng phân tích số liệu như sau: 

Tóm lại: Việc học về so sánh (và các biện pháp tu từ khác nói riêng, là để HS hiểu biết cách dùng từ, đặt câu chính xác, biết nói, viết những câu văn hay, đúng ngữ pháp. Qua đó giúp các em hiểu thêm và yêu Tiếng Việt, thấy được sự phong phú giàu tiếng mẹ đẻ. Từ đó các em sẽ yêu thích học Tiếng Việt hơn. Để đạt được điều đó, GV cần linh hoạt khi vận dụng phương pháp, phối hợp với dạy các kĩ năng khác của Tiếng Việt như: Đọc, Nói và Nghe, Luyện viết đoạn văn....

Thực tế cho thấy việc áp dụng linh hoạt các biện pháp nêu trên kết quả phân môn Luyện tập từ và câu của lớp 3A thể hiện qua bảng phân tích số liệu như sau: 

BẢNG KHẢO SÁT
Học sinh lớp 3A - Giữa học kì II
(Tổng số HS: 100 % = 32em tính bằng %)
	Tổng số
học sinh
	Số học sinh trả lời đúng
	Số học sinh trả lời sai
	Số học sinh không trả lời được

	Lớp 3A

32 em
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	
	27
	84,4
	5
	15,6
	0
	0 




So với kết quả khảo sát đầu năm học, số học sinh trả lời đúng đã tăng, không có học sinh không trả lời được. Đây là dấu hiệu triển vọng cho việc vận dụng rèn kĩ năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh trong những năm tiếp theo.

Trong việc vận dụng kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy, trải nghiệm đối với các đối tượng học sinh, tôi nhận thấy đã đạt được một số kết quả khả quan: 



- Các em yêu thích môn Tiếng Việt vui vẻ, hào hứng, hăng say trong học tập. 



- Các em hoàn thành tương đối tốt các bài tập vận dụng, thực hành. 



- Học sinh đã biết dùng từ đặt câu đúng mẫu, đúng nghĩa và có hình ảnh. Nhiều học sinh đã viết những câu văn, những bài văn có sử dụng biện pháp So sánh một cách hiệu quả.  



- Các em đã biết diễn đạt sự cảm nhận cái hay, cái đẹp của nghệ thuật so sánh. Hơn thế nữa, thông qua luyện tập nhận biết và vận dụng các biện pháp tu từ so sánh trong tiếng việt, các em đã tích lũy cho mình được vốn kiến thức về ngôn ngữ nghệ thuật, đồng thời các em còn được bồi dưỡng tình cảm yêu quý đồ vật, cây cối, loài vật và thiên nhiên gần gũi với mình. 

C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN
Việc giảng dạy môn Tiếng Việt ở tiểu học nó có ý nghĩa quan trọng. Nó góp phần hình thành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đồng thời thực hiện tốt mục tiêu giáo dục tiểu học. Vì vậy trước mỗi bài giảng tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm sao, dạy như thế nào để các em hiểu bài và có một giờ học nhẹ nhàng hứng thú. Bởi vậy, tôi luôn kiên trì tận tình giảng dạy cho các em. Để rèn luyện cho các em có được một số kỹ năng so sánh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3 người giáo viên cần. 

a. Nắm vững nội dung chương trình SGK Tiếng Việt lớp 3 để tránh dạy quá cao hoặc hạ thấp chương trình. 


b. Nắm vững và tích cực vận dụng đổi mới phương pháp dạy học khi dạy LTVC. 


c. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học. 


d. Đa dạng hóa các dạng bài tập 


e. Tích cực tham gia học tập tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Trên đây là một số việc làm của bản thân tôi, hy vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tiếng việt với nội dung biện pháp tu từ so sánh ở lớp 3. 

2. KHUYẾN NGHỊ:


Đề bồi dưỡng cho học sinh học tốt biện pháp tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu, tôi xin có một số đề xuất sau:


1. Về phía Phòng giáo dục: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giữa các giáo viên trong huyện để tìm ra cách dạy hay hoặc phương pháp đổi mới phát huy năng lực tự học cho học sinh.



2. Về phía nhà trường: Nhà trường thực hiện tốt công tác chỉ đạo: giáo viên các đoàn thể cùng tham gia công tác giáo dục đặc biệt là tham gia các cuộc thi oline. Ví dụ: Tham gia các sân chơi trí tuệ như Trạng Nguyên Tiếng Việt.

Trên đây là một vài biện pháp mà tôi đã áp dụng để dạy tiếng việt ở lớp 3 chắc chắn rằng giải pháp đưa ra còn nhiều hạn chế, thiếu sót do đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy của cá nhân. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm và các đồng nghiệp để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

       Xin chân thành cảm ơn!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm của tôi không sao chép nội dung của người khác





         Phú Xuyên, ngày 10 tháng 3 năm 2024
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